ご飯を食べましたか？

Anh đa ăn cơm dhưa?

はい。食べました。

Rồi,tôi đa ăn cơm rồi.

いいえ。食べていません。

chưa,tôi chưa ăn cơm.

何歳ですか？

Anh bao niêu tuổi?

仕事は何ですか？

Anh làm nghè gi?

あなた綺麗ですね。

Em đẹp lắm.

あなたハンサムですね。

Anh đẹp trai lắm.

すいません、もう一度。

Xin lỗi lại.

これください。

Cho tôi cái này.

私はビールを飲みたい。

Tôi muốn uống bia.

私は遊びに行きたい。

Tôi muốn đi chơi.

私はあなたと遊びに行きたい。

Tôi muốn đi chơi với em.

何をしたいですか？

Bạn muốn làm gi?

何を食べたいですか？

Bạn muốn ăn gi?

何を飲みたいですか？

Bạn muốn uống gi?

あなたと別れたい。

Tôi muốn chia tay với em.

あなたと別れたくない。

Tôi không muosn chia tay vối em.

恋人はいますか？

Em có ngươi yêu chủa?

誕生日はいつですか？

Sinh nhât của em khi nào?

これは何ですか？

Cái này là cái gi?

趣味は何ですか？

Sở thích là gi?

 Sở thích của tôi là Chỏi cờ.

Hẹn pặp lại 
